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CHÍNH SÁCH VÀ MÔ HÌNH PHÂN LOẠI, THU GOM, VẬN CHUYỂN... 

 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN 
SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

117

TS. Trần Minh Đức, 
Ths. Vũ Thị Ngọc, 

Ths. Nguyễn Hoàng Yến
 THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG TÍNH TUẦN HOÀN TRONG QUẢN 

LÝ CHẤT RẮN SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
138

Trịnh Thị Tuyết Dung
Bùi Quang Bình

Nguyễn Thị Hạnh Tiên
 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÂN LOẠI TẠI NGUỒN, THU GOM, VẬN CHUYỂN, 

XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI HUYỆN PHÚ QUÝ	
153

Ngô Tấn Lực
 NHỮNG THÁCH THỨC TRONG QUẢN LÝ RÁC THẢI RẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU 

LỊCH XANH-BỀN VỮNG Ở VÙNG HẢI ĐẢO XA BỜ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP 
ĐẢO PHÚ QUÝ-TỈNH BÌNH THUẬN

164

TS. Đinh Kiệm
TS. Trần Thanh Toàn

Ths. NCS, Kiều Ngọc Dũng
Ths. Lư Quốc Tuấn

 QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ LỒNG BÈ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 
TRÊN ĐẢO TRÍ NGUYÊN VÀ BÍCH ĐẦM (NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HOÀ) 

194

Trần Thanh Thư
Ngô Đăng Nghĩa

 Nguyễn Thanh Sơn
Hoàng Tuấn Sinh

Nguyễn Thị Thanh Tâm
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CHÍNH SÁCH VÀ MÔ HÌNH PHÂN LOẠI, THU GOM, VẬN CHUYỂN...

HIỆN TRẠNG PHÁT SINH VÀ MỘT SỐ MÔ HÌNH GIẢM 
THIỂU RÁC THẢI NHỰA TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

TS. Trần Anh Quân*1  
TS. Nguyễn Thị Hồng Ngọc**

Tóm tắt: Rác thải nhựa trở thành vấn nạn toàn cầu, riêng ở 
Việt Nam lượng phát sinh đã khoảng 8 triệu tấn mỗi năm, đứng 
thứ tư trên thế giới. Nhựa, mặc dù tiện lợi nhưng có vòng đời tồn 
tại lâu, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe 
con người và hệ sinh thái. Tại Việt Nam, chất thải nhựa chủ yếu 
đến từ túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần, hiện mới chỉ 
20% được tái chế. Nhựa tồn tại trong đất, làm giảm oxy và dinh 
dưỡng, trong khi hàng triệu tấn nhựa trôi ra biển mỗi năm, gây 
nguy hiểm cho động vật và con người thông qua chuỗi thức ăn. 
Trên thế giới, nhiều quốc gia đã thực hiện các mô hình quản lý 
và giảm thiểu rác thải nhựa. Uỷ ban Châu Âu đã ban hành chính 
sách giảm nhựa dùng một lần, trong khi Na Uy áp dụng mô hình 
“mượn chai nước” đạt tỷ lệ tái chế 97%. Tại Việt Nam, các mô hình 
sử dụng lá chuối thay túi nilon và ống hút từ bã mía đang được 
triển khai nhiều nơi. Chính phủ đã phát động phong trào chống rác 
thải nhựa với mục tiêu giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần, nhằm 
hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn bền vững.

Từ khoá: Rác thải nhựa, đồ nhựa một lần, tái chế, tái sử dụng, 
túi nilon.

1	 Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
2	 Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

khoa học: Không để nhựa thành rác,do Trung ương Hội Giáo 
dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam (GDCSSKCĐ) Hà 
Nội ngày 22 tháng 10 năm 2019.
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nhựa phân hủy sinh học, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Không 
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10 năm 2019, tr 11, tr 17. 

8.	 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 
năm 2020.
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định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường.

10.	Anh Tùng, Nước Nhật sạch nhất thế giới nhờ người dân tuân 
thủ những nguyên tắc này. Nguồn: https://baomoi.com/nuoc-
nhat-sach-nhat-the-gioi-nho-nguoi-dan-tuan-thu-nhung-
nguyen-tac-nay/c/25762329.epi, truy cập ngày: 22/04/18. 

11.	Bùi Đức Hiển, Pháp luật về sự tham gia của cộng đồng dân 
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13.	Bùi Đức Hiển, Bảo vệ môi trường và những vấn đề pháp lý đặt 
ra theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, Tạp chí cộng sản. 
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Theo tổ chức Nông lương thế giới thì ước tính Việt Nam có 
khoảng 8 triệu tấn chất thải nhựa mỗi năm. Lượng rác thải nhựa 
này đưa Việt Nam trở thành nước đứng thứ tư trên thế giới về 
lượng phát sinh (sau Trung Quốc, Indonesia, Philipines). Theo 
thống kê từ Hiệp hội nhựa Việt Nam (VPA) thì mỗi ngày chúng ta 
có khoảng 80.000 tấn rác thải nhựa sinh hoạt thải ra môi trường. 
Trong đó, 20% được xử lý dạng tái chế quay vòng và có đến 80% 
đang xử lý dưới dạng chôn lấp. Và Việt Nam cũng là một trong 
năm quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất ra đại dương hiện nay 
(Minh Khuê 2019). 

Như vậy, việc xác định nguồn gốc, hiện trạng và từ đó đưa ra 
các giải pháp các sản phẩm nhựa trở nên vô cùng quan trọng và cấp 
bách. Nó giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn và sâu sắc về vấn đề 
rác thải nhựa hiện nay và từ đó giúp cho các nhà quản lý, khoa học 
và tất cả người dân tìm ra được các biện pháp phù hợp trong vấn 
đề xử lý rác thải nhựa nói chung cũng như túi nilon khó phân huỷ 
và chất thải nhựa dùng một lần nói riêng. 

2. HIỆN TRẠNG PHÁT SINH RÁC THẢI NHỰA TRÊN 
THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

2.1. Khái niệm, nguồn gốc ra đời và phân loại nhựa

Nhựa là vật liệu rắn vô định hình, chủ yếu là polyme tổng hợp 
hoặc bán tổng hợp, có khả năng tạo hình linh hoạt trong quá trình 
sản xuất. Từ “plastic” có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, ám chỉ tính 
dẻo dai trong chế tạo. Nhựa được sản xuất từ dầu mỏ hoặc khí tự 
nhiên, sở hữu nhiều ưu điểm như khả năng chống ăn mòn, dễ tạo 
hình, và tái sinh tốt.

Hầu hết chất dẻo chứa các polyme hữu cơ, có nguồn gốc từ các 
chuỗi chỉ có các nguyên tử cacbon hoặc kết hợp với ôxy, lưu huỳnh 
hoặc nitơ. Để tạo ra các đặc điểm của chất dẻo, các nhóm phân tử 
khác nhau được liên kết vào mạch cacbon tại những vị trí thích 
hợp. Cấu trúc của các chuỗi như thế này ảnh hưởng đến tính chất 
của các polyme. Việc can thiệp một cách tinh vi như thế này vào 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiện nay, các sản phẩm về nhựa chúng ta có thể thấy ở khắp 
mọi nơi, dù các sản phẩm này mới chỉ được phát minh ra khoảng 
150 năm trước đây do nhà hoá học người Anh Alexander Parkes 
tạo ra (Ian Tiseo 2020). Nhưng nhờ sự tiện lợi, nhỏ gọn, dai, nhẹ, 
bền… nên nó đã nhanh chóng phổ biến trên thế giới. Tính đến thời 
điểm này thì rác thải nhựa đã trở thành vấn nạn môi trường không 
chỉ ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới. Vì vòng đời tồn tại của các 
sản phẩm nhựa rất dài, con người chỉ sử dụng các sản phẩm này 
trong thời gian rất ngắn nhưng quá trình tồn lưu trong môi trường 
lại quá lâu. Ví dụ như túi nilon, theo tính toán thì thời gian sử dụng 
trung bình một chiếc túi khoảng 12 phút nhưng khi thải bỏ thì có 
thể tồn tại trong môi trường lên đến 500 - 1000 năm nếu không có 
sự tác động bởi nhiệt độ cao của ánh sáng mặt trời. Những chiếc 
túi nilon này nếu đem chôn lấp sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, làm 
cản trở sự sinh trưởng và phát triển các loại thực vật, ngăn cản việc 
đưa nước từ đất đến các loại thực vật làm các loại cây trồng này 
kém phát triển. Đồng thời, nó còn là nguyên nhân gây xói mòn đất, 
do làm gián đoạn sự thấm lọc liên kết giữa các tầng đất với nhau. 
Đó là còn chưa nói đến việc các túi nilon sau một thời gian phân rã 
ra thành các mảnh nhỏ, thậm chí là các hạt vi nhựa gây ảnh hưởng 
đến cấu trúc và độ phì của đất. Các hạt vi nhựa này lại có thể theo 
dòng nước đi vào các sông, suối, ao hồ và đưa ra biển, đại dương, 
gây ô nhiễm nguồn nước. Và chính nguồn nước có chứa các hạt vi 
nhựa này sau đó lại đi theo chuỗi thức ăn vào các loài thuỷ hải sản 
và cuối cùng lại đi vào cơ thể người, gây ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến sức khoẻ chúng ta. Còn nếu các sản phẩm nhựa này đem xử 
lý bằng cách đem đốt không đúng cách thì lại sẽ tạo ra các khí thải 
có chứa các chất độc như dioxin, furan. Đây là những chất độc hại, 
ảnh hưởng đến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, rối loạn chức 
năng tiêu hoá và gây các dị tật bẩm sinh ở trẻ nhỏ, nguy hiểm hơn 
còn gây ung thư.
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-	 LDPE (Low Density Polyethylene): Dùng cho túi đựng và 
hộp, không nên dùng để hâm nóng và không nên lạm dụng loại 
nhựa này để đựng thức ăn

-	 PP (Polypropylene): Chịu nhiệt tốt từ 1300C đến 1700C, an 
toàn cho thực phẩm và có thể tái sử dụng nhiều lần.

-	 PS (Polystyrene): Dùng cho sản phẩm một lần ví dụ hộp 
xốp đựng thức ăn, dao dĩa dùng một lần, độc hại khi sử dụng ở 
nhiệt độ cao vì sinh ra Styrenne cực độc. 

-	 PC (Polycarbonate): Chứa BPA, độc hại và thường được sử 
dụng trong công nghiệp như vỏ máy điện thoại, đĩa DVD,…

Phân loại dựa vào cách xử lý bằng nhiệt:

-	 Nhựa nhiệt dẻo: Có thể làm mềm và tái sử dụng nhiều lần. 
Sản phẩm phổ biến bao gồm bao bì nhựa và đồ dùng.

-	 Nhựa nhiệt rắn: Không thể tái chế bằng nhiệt, chủ yếu dùng 
trong xây dựng và thiết bị điện tử.

Phân loại theo số lần sử dụng:

Nhựa dùng một lần, như cốc, thìa, hộp xốp, đang trở thành 
mối đe dọa lớn cho môi trường. Chúng chỉ được sử dụng một lần 
và thải ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Các nguồn phát 
sinh chất thải nhựa dùng một lần bao gồm sinh hoạt, viện nghiên 
cứu, bệnh viện, và các cơ sở kinh doanh thực phẩm. Việc giảm 
thiểu sử dụng nhựa dùng một lần là vấn đề cấp bách hiện nay.

2.2. Hiện trạng phát sinh rác thải nhựa trên thế giới và Việt Nam

2.2.1. Trên thế giới

Ngành công nghiệp nhựa bắt đầu từ đầu thế kỷ 20 và phát 
triển mạnh mẽ sau Thế chiến II, với sản lượng nhựa tăng từ 1,5 
triệu mét khối trong những năm 1950 lên 359 tỉ mét khối vào năm 
2018. Dự báo rằng sản lượng nhựa sẽ tăng gấp đôi trong 20 năm 
tới, với 300 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra hàng năm, đủ để 
bao quanh Trái Đất bốn lần (Ian Tiseo 2020). Hiện tại, có khoảng 

tạo thành nhiều tính chất của polymer bằng cách lặp lại cấu trúc 
phân tử đơn vị cho phép chất dẻo trở thành một bộ phận không thể 
thiếu của thế kỷ 21.

Những cột mốc đánh dấu sự ra đời của nhựa như (1) năm 
1930 ni lông được tìm thấy, lúc đó nó có tên gọi là Polyamide 66; 
(2) năm 1939, tất ni lông được tung ra thị trường và sử dụng phổ 
biến; (3) những năm 40 của thế kỷ 20, silicon có nguồn gốc là nhựa 
được trộn lẫn với axit boric tạo thành một hợp chất có độ đàn hồi 
tốt hơn cao su đến 25%; (4) năm 1950, Polyethylene trọng lượng 
cao được phát hiện và ngày nay dùng trong những chai sữa bằng 
nhựa. Cũng thời gian này, Polypropylene được tìm thấy; (5) từ 
những năm 1960, nhựa trở nên phổ biến và được sử dụng rộng 
rãi trong đời sống; (6) năm 1970 nhựa nhân tạo đầu tiên ra đời, có 
tên là Bakelite. Bakelite đã được sử dụng để sản xuất nhiều mặt 
hàng bao gồm điện thoại, máy ảnh và thậm chí cả gạt tàn thuốc lá. 
Cho đến nay nhựa đã trở thành một vật liệu không thể thiếu hàng 
ngày. Từ truyền thông, giải trí, sức khỏe, đến bảo tồn năng lượng 
trong vận tải và sử dụng năng lượng mặt trời, nguồn nước và sức 
gió, nhựa đang đóng vai trò chính trong cuộc sống hằng ngày của 
chúng ta và phúc lợi xã hội trong tương lai.

Phân loại dựa vào công dụng và mức độ an toàn:

Nhựa là vật liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp. 
Mỗi sản phẩm nhựa đều có ký hiệu nhận diện, phân loại theo công 
dụng và độ an toàn:

-	 PET (Polyethylene Terephthalate): Thường dùng cho chai 
nước, an toàn khi đựng nhiệt dưới 700C

-	 HDPE (High Density Polyethylene): Dùng để chứa thực 
phẩm, chịu nhiệt tốt, an toàn cho thực phẩm. 

-	 PVC (Polyvinyl Chloride): Giá rẻ, độ dẻo cao, chịu nhiệt 
dưới 810C. Sử dụng sản xuất áo mưa, hộp nhựa, màng co các loại 
chai, màng bọc thực phẩm,… chúng độc hại khi phân hủy.
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và kích thước micro (hạt vi nhựa). Các loại hạt này sẽ đi vào môi 
trường, theo các chuỗi thức ăn len lỏi vào các cơ thể sống trong đó 
có cả loài người chúng ta.

Hình 3. Sản lượng nhựa sản xuất theo khu vực

Nguồn: Deutschland e. V. 2019

Sau khi Trung Quốc ngừng nhập khẩu rác thải nhựa, thì lượng 
rác nà được các quốc gia như Mỹ và Anh đã chuyển hướng xuất 
khẩu sang Đông Nam Á, trong đó Malaysia trở thành nước nhập 
khẩu lớn nhất. Để đối phó với tình trạng quá tải rác thải nhựa, 
nhiều quốc gia đã ban hành luật hạn chế sử dụng bao bì nhựa dùng 
một lần (Ian Tiseo 2020).

Về việc sử dụng túi nhựa và đồ dùng nhựa một lần

Theo báo cáo của Liên hợp quốc (2020), thế giới thải ra một 
khối lượng nhựa đủ để trải quanh Trái Đất 4 lần mỗi năm, với 500 
tỉ túi nhựa được sử dụng. Dự kiến, đến năm 2050, sẽ có thêm 33 
tỷ tấn nhựa được sản xuất, nhiều trong số đó sẽ tích tụ trong đại 
dương. Báo cáo của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc năm 
2018 cho biết, mỗi phút thế giới tiêu thụ 1 triệu chai nhựa, mỗi năm 
có 500 tỉ túi nilon được sử dụng. Khoảng 40% nhựa trên thế giới 
được dùng để sản xuất các sản phẩm đóng gói. Một nửa tổng sản 
phẩm nhựa là loại chỉ dùng một lần, từ ống hút, chai nước, dây câu 

9,1 tỉ tấn rác thải nhựa tích tụ trên Trái Đất, chủ yếu đến từ ngành 
bán lẻ, chiếm hơn một nửa tổng lượng bao bì nhựa tiêu dùng trong 
bán lẻ hàng năm (The World Bank 2018).

Mặc dù Bắc Mỹ và Châu Âu từng là những khu vực phát triển 
đầu tiên trong ngành nhựa từ những năm 1950, nhưng Trung Quốc 
hiện nay là nước sản xuất nhựa lớn nhất. Trong giai đoạn 2012 - 
2017 thì sản lượng nguyên liệu nhựa sản xuất của khu vực Châu Á 
liên tục tăng trưởng trong khi sản lượng một số khu vực khác lại 
đang vào giai đoạn bão hoà. Theo dự báo thì nhu cầu tiêu thụ nhựa 
toàn cầu giai đoạn 2017 - 2025 sẽ dao động bình quân khoảng 3.8% 
do ngành nhựa thế giới đã ở trong giai đoạn bão hoà.

Hình 2. Sản lượng sản xuất nhựa toàn cầu

Nguồn: Deutschland e. V. 2019

Vấn đề lớn nhất là quản lý rác thải nhựa, hiện chỉ một phần 
nhỏ được tái chế, trong khi khoảng 8 triệu tấn nhựa nằm lại đại 
dương mỗi năm. Bãi rác nhựa ở Thái Bình Dương là một ví dụ tiêu 
biểu cho ô nhiễm nhựa Nếu tất cả lượng nhựa ở đây trải dài ra thì 
thì nó có thể chiếm diện tích hơn 1 triệu kilomet vuông. Những rác 
thải nhựa này phải mất đến hàng trăm năm để phân rã ra thành các 
mảnh nhỏ hơn, rồi các mảnh có kích thước macro (hạt nhựa lớn) 
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nhau nhưng tất cả các con đường đều sẽ đổ ra biển và đại dương. 
Việt Nam có khối lượng rác thải nhựa đổ ra biển lớn, đứng thứ tư 
trên 20 quốc gia cao nhất. Theo một nghiên cứu, khảo sát, đánh giá 
về lượng rác thải nhựa của Cơ quan khí quyển Đại dương Hoa Kỳ 
và Chương trình Liên hiệp quốc về Môi trường trên các bãi biển 
gồm Bái Tử Long, Cát Bà, Cù Lao Chàm, Đảo xa bờ, Bạch Long 
Vĩ, Lý Sơn, Hòn Cau, Côn Đảo và bãi trên đất liền bao gồm Quảng 
Trị, Nha Trang, Núi Chúa nhằm khảo sát hiện trạng rác thải nhựa 
vùng ven bờ biển. Kết quả khảo của 10 địa điểm thì tổng số đã thu 
được 86.092 mảnh rác thải ở các kích cỡ khác nhau, tương ứng với 
tổng khối lượng là 1135,046 kg. Như vậy tính trung bình trên 100m 
chiều dài bãi biển của Việt Nam cao hơn so với Hàn Quốc (Nguyễn 
Thu Trang và cộng sự 2020). Trên các bãi biển Việt Nam, phao xốp 
và dây thừng chiếm tỷ trọng lớn trong rác thải, chiếm 47% số lượng 
và 46% khối lượng. Nhựa dùng một lần như hộp xốp và túi nilon 
cũng là thành phần lớn trong rác thải biển. Những hoạt động liên 
quan đến thủy sản được xác định là nguồn phát thải chính tại các 
bãi biển.

Về việc sử dụng túi nhựa và đồ nhựa dùng một lần

Bình quân một hộ gia đình Việt Nam sử dụng 223 túi nilon/
tháng, tương đương 1kg túi nilon/hộ/tháng. Các loại túi nilon được 
sử dụng tràn lan trong các hoạt động xã hội, chủ yếu là loại túi 
siêu mỏng. Hệ quả là lượng chất thải nhựa và túi nilon ở Việt Nam 
hiện ở mức rất cao, chiếm khoảng 8-12% trong chất thải rắn sinh 
hoạt, ước tính lượng rác thải nhựa được tạo ra từ 1,8-2,8 triệu tấn/
năm. Ngoài ra, qua phân tích thành phần rác thải sinh hoạt ở các 
thành phố lớn cho thấy tỷ lệ khối lượng nhựa phế thải trong rác 
thải sinh hoạt dao động khoảng 6-11%. Hà Nội là 7.2 - 7.8%, TP. Hồ 
Chí Minh là 7.4 - 11.0%, Hải Phòng là 6.0%, Đà Nẵng 5.7%. Trong 
đó tỷ lệ LDPE chiếm 75 - 80%, HDPE chiếm 6 - 10%, PVC chiếm 5 - 
8%, PET chiếm 3 - 6%, PP chiếm 2 - 5%, PS chiếm 2 - 3%. Như vậy, 
túi nilon chiếm 81-90% tổng khối lượng nhựa chứa trong rác thải 
sinh hoạt. Túi nhựa nilon lại rẻ và được bán theo cân. Mỗi cân ước 

cá tới tã trẻ em hay túi nilon.

Trung Quốc là quốc gia thải túi nhựa nhiều nhất, tiếp theo là 
EU và Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ đứng đầu về lượng rác thải nhựa theo 
đầu người, sau đó là Nhật Bản và liên minh châu Âu EU. Ví dụ tại 
Anh, 10 siêu thị lớn nhất thải ra khoảng 810.000 tấn nhựa mỗi năm, 
trong khi hầu hết các siêu thị không có mục tiêu cụ thể để giảm 
thiểu bao bì nhựa.

2.2.2. Việt Nam

Việt Nam xếp thứ 20 trên thế giới về lượng chất thải nhựa phát 
sinh, với 3,27 triệu tấn mỗi năm, trong đó 5,76% không được xử lý 
đầy đủ (Jambeck và cộng sự 2015). Tỷ lệ tiêu thụ nhựa bình quân 
đầu người tại Việt Nam đã tăng đáng kể từ 3,8 kg/người năm 1990 
lên 41 kg/người năm 2015 và đạt 63 kg/người năm 2017 (Trần Thị 
Hương và cộng sự 2017). 

Tỷ lệ tiêu thụ chất dẻo bình quân đầu người ở Việt Nam tăng 
nhanh từ 3,8 kg/người năm 1990 lên 41kg/người/năm năm 2015 và 
63 kg/người năm 2017, tốc độ tăng trung bình 10,6%/năm (Trần Thị 
Hương và cộng sự 2017). Mỗi năm, Việt Nam sản xuất và tiêu thụ 
khoảng 5 triệu tấn nhựa với khoảng 80% nguyên liệu nhập khẩu 
sử dụng từ nhựa phế liệu. Mỗi năm chúng ta thải ra khoảng 1,8 
triệu tấn rác thải nhựa ra môi trường. Theo thống kê chưa đầy đủ, 
chỉ riêng hai thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh, trung bình 
mỗi ngày thải ra môi trường khoảng 80 tấn nhựa và túi nilon (The 
World Bank 2018). Mặc dù tỷ lệ thu gom rác thải nhựa đã tăng lên 
theo thời gian, việc xử lý vẫn còn nhiều hạn chế. Công nghệ xử lý 
và tái chế nhựa lỗi thời, chi phí cao và gây ô nhiễm môi trường. Đốt 
và chôn lấp rác thải nhựa là phương pháp chính, dẫn đến ô nhiễm 
không khí và nguy cơ sức khỏe cộng đồng. Tại TP. Hồ Chí Minh, 
khoảng 250 nghìn tấn rác thải nhựa được tạo ra hàng năm, trong 
đó 48 nghìn tấn được chôn lấp, chiếm 19,2%, còn lại được tái chế 
hoặc xả ra môi trường.

Chất thải nhựa khi đi vào môi trường theo nhiều cách khác 
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CHÍNH SÁCH VÀ MÔ HÌNH PHÂN LOẠI, THU GOM, VẬN CHUYỂN...

Mô hình tái chế

Công viên và con đường tái chế ở Rotterdam, Hà Lan: Công 
viên này được xây dựng hoàn toàn từ nhựa tái chế, tạo thành các ô 
tròn lục giác, đồng thời giảm ô nhiễm và tạo môi trường sống cho 
sinh vật. Công ty VolkerWessels đã tạo ra con đường thân thiện với 
môi trường từ nhựa tái chế. Chuyên gia đánh giá nó mang lại tính 
năng ưu việt hơn, rút ngắn thời gian xây dựng và bảo trì. Ngoài 
ra, các ống dẫn và dây cáp được bố trí dưới mặt đường dễ dàng 
hơn, thuận tiện cho việc thoát nước và xử lý việc tắc nghẽn ống dẫn 
nước. Cách làm như này giúp giảm khí CO2 và dễ dàng bảo trì hơn.

Mô hình “mượn chai nước” ở Na Uy: Na Uy dẫn đầu trong 
việc tái chế với tỷ lệ đạt 97%. Mô hình “mượn chai nước” yêu cầu 
người tiêu dùng trả thêm phí khi mua chai nhựa từ 13-30 cent 
(3.000-7.000 vnd), và sẽđược hoàn lại khi trả chai tại các máy tự 
động. Ngoài ra, các cửa hàng tiện lợi có chương trình tặng tiền và 
điểm thưởng khi khách hàng trả lại chai nhựa đã dùng để khuyến 
khích người dân bảo vệ môi trường.

Nhật Bản: Biến rác thành sản phẩm hữu ích. Trung tâm tái 
chế tài nguyên Minato xử lý rác thải nhựa thành các sản phẩm có 
ích như gạch lát đường và nguyên liệu cho chai mới, sợi hoặc văn 
phòng phẩm.

Mô hình sản xuất nguyên vật liệu thay thế

Bao bì ăn được tại Indonesia: Công ty Evoware sản xuất bao 
bì ăn được từ rong biển, có khả năng phân huỷ sinh học và chứa 
các chất dinh dưỡng. Các loại bao bì ăn được gần như không mùi, 
không vị, không chất bảo quản, hoà tan được trong nước ấm và 
chứa các dưỡng chất như xơ, vitamin và khoáng chất. Evoware 
100% phân huỷ sinh học, hoạt động như phân bón tự nhiên cho 
cây trồng. Cũng như thực phẩm, bao bì có hạn sử dụng 2 năm kể 
từ ngày sản xuất. Loại nhựa này hoàn toàn có thể in lên thậm chí 
ép nhiệt (Thảo Nhiên 2017). 

chừng khoảng 200-250 cái, tùy theo kích cỡ của từng loại mà giá chỉ 
từ 20.000-25.000 đồng/kg. Không những ở chợ mà ở các trung tâm 
thương mại lớn, các cửa hàng tạp hóa cũng phát sinh rất nhiều túi 
nhựa/nylon. Trong đó khu vực phát thải nhiều nhất là chợ chiếm 
70%, kế đến là siêu thị chiếm 25% và cuối cùng là trung tâm thương 
mại chiếm 3%. Đây là những con số thực sự rất đáng báo động đến 
môi trường sống của chúng.

Tuy nhiên, công tác phân loại rác tại nguồn chưa được thực 
hiện hiệu quả. Hầu hết chất thải nhựa không được phân loại và 
thường bị thu gom chung. Các cơ sở tái chế nhựa tại Việt Nam 
phần lớn có quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, và tập trung tại các 
làng nghề. Kết quả là việc tái chế nhựa không đạt hiệu quả cao 
và gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường đất, nước và không khí 
(Nguyễn Song Tùng 2014).

3. MÔ HÌNH GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA THÀNH 
CÔNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

3.1. Trên thế giới 

Mô hình giảm thiểu

Việc giảm thiểu, tái chế và thay thế nhựa được xem là ưu tiên 
toàn cầu nhằm hạn chế rác thải nhựa vào môi trường. Uỷ ban Châu 
Âu đã ban hành chính sách về đồ nhựa vào ngày 23/5/2018, nhắm 
đến mười loại nhựa sử dụng một lần phổ biến nhất tại các bãi biển 
và đại dương Châu Âu, chiếm 70% tổng rác thải đại dương. Mục tiêu 
là tất cả bao bì nhựa sẽ được tái sử dụng hoặc tái chế vào năm 2030.

Chính sách này bao gồm bốn hành động chính: (i) cấm một 
số loại nhựa như gạc bông, đĩa nhựa; (ii) không khuyến khích sử 
dụng các loại nhựa khác qua việc thu phí; (iii) cảnh báo về các loại 
nhựa gây hại; và (iv) đưa ra trách nhiệm cho nhà sản xuất đối với 
các sản phẩm nhựa nhất định. Nhiều quốc gia, như Kenya và Ấn 
Độ, đã áp dụng lệnh cấm hoặc quy định tương tự để giảm rác thải 
nhựa (The World Bank 2018).
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Những mô hình này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn 
nâng cao ý thức cộng đồng về việc giảm thiểu rác thải nhựa.

4. CÁC CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ VÀ GIẢM THIỂU RÁC 
THẢI NHỰA

4.1. Quản lý tổng hợp

Ngày 9/6/2019, Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào 
chống rác thải nhựa toàn quốc với mục tiêu hạn chế sử dụng đồ 
nhựa dùng một lần. Chính phủ cũng đã triển khai nhiều chính sách 
để kiểm soát ô nhiễm từ túi ni lông và sản phẩm nhựa, đồng thời 
chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Việt Nam đã tham gia tích cực vào các hội nghị quốc tế để 
giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa, với những sáng kiến kêu 
gọi hành động từ cộng đồng toàn cầu nhằm chung tay cùng cộng 
đồng quốc tế ngăn chặn hiểm họa của ô nhiễm rác thải nhựa. Tại 
Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tại Canada; kỳ họp lần thứ 
6 Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu tổ chức tại thành phố 
Đà Nẵng (năm 2018); Hội nghị WEF Davos 2019 tại Thụy Sỹ, Thủ 
tướng Chính phủ Việt Nam đã đề xuất nhiều sáng kiến, kêu gọi 
cộng đồng quốc tế cần có hành động hiệu quả, quyết liệt giải quyết 
vấn đề rác thải nhựa.

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát 
triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045, đặt mục tiêu “Ngăn ngừa, kiểm soát và giảm đáng kể ô 
nhiễm môi trường biển; tiên phong trong khu vực về giảm thiểu 
chất thải nhựa đại dương”.Bộ TN&MT đã phê duyệt Kế hoạch 
hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 
2030 tại Quyết định 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 với các mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ để quản lý, hạn chế, giảm thiểu, 
xử lý rác thải nhựa đại dương.

4.2. Tăng cường quản lý và tái sử dụng

Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc giảm thiểu rác thải 
nhựa, gia nhập danh sách các quốc gia cam kết hành động về vấn 

Ống hút thay thế ở Ý: Coco Di Mama đã loại bỏ ống hút nhựa 
và thay thế bằng ống hút mì Ý, đáp ứng nhu cầu của khách hàng 
đồng thời bảo vệ môi trường.

3.1. Tại Việt Nam

Việt Nam đã áp dụng nhiều mô hình giảm rác thải nhựa như 
sử dụng lá chuối thay túi nilon tại một số siêu thị. Hay như thay 
ống hút nhựa bằng ống hút bã mía của hệ thống trà sữa Gong Cha 
thuộc công ty Gold Trust từ ngày 1/7/2019. Loại ống hút này vừa 
tận dụng được phế phẩm của ngành công nghiệp mía đường, vừa 
cho ra loại vật liệu đủ cứng cáp, không rã, không mềm như ống 
hút giấy. Màng ép ly được chuyển đổi thành loại bằng giấy tráng 
nhựa sinh học, giảm lượng nhựa sử dụng cho màng bọc. Túi nilon 
cũng được thay bằng túi vải không dệt và túi xốp tái sinh có thời 
gian phân hủy chỉ trong 6 tháng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đã 
tính toán tăng nhẹ giá sản phẩm trong chừng mực khách hàng có 
thể chấp nhận được, từ đó tạo thói quen cho người dùng sử dụng 
nhiều hơn những sản phẩm thân thiện với môi trường. Cho đến 
thời điểm hiện tại gần như khách hàng đều rất ủng hộ thương hiệu 
này (Nam Anh 2019). 

Mô hình truyền thông và thay đổi hành vi

Ngoài các biện pháp công nghệ, việc truyền thông và thay đổi 
hành vi cũng rất quan trọng. Mô hình 7R bao gồm:

-	 RETHINK: Thay đổi nhận thức về tiêu dùng.

-	 REFUSE: Từ chối những sản phẩm không cần thiết.

-	 REDUCE: Giảm thiểu tiêu thụ nhựa.

-	 REUSE: Tái sử dụng đồ vật.

-	 REPAIR: Sửa chữa đồ thay vì vứt bỏ.

-	 REGIFT: Biếu tặng đồ không cần sử dụng.

-	 RECYCLE: Tham gia vào quy trình tái chế, như phân loại 
rác đúng cách.
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Có thể nói, tình trạng sản xuất, tiêu dùng và thải đồ nhựa đang 
tăng lên không ngừng. Những sản phẩm gia dụng làm bằng nhựa 
như chai nước, hộp lọ mà chúng ta sử dụng không phải cái nào 
cũng giống nhau, và sự khác biệt quan trọng chính là mức độ độc 
hại của loại nhựa mà cấu tạo nên chúng. Nếu không có biện pháp 
xử lý kịp thời thì chẳng mấy chốc môi trường sẽ ngập tràn toàn rác 
thải nhựa.

Ô nhiễm nhựa đang trở thành một trong những thách thức lớn 
nhất mà các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng 
đang phải đối mặt. Mỗi năm lượng chất thải nhựa do con người 
thải ra trên phạm vi toàn cầu đủ để phủ kín 4 lần diện tích bề mặt 
trái đất, trong đó 13 triệu tấn chất thải nhựa được đổ ra đại dương. 
Việc lạm dụng sử dụng các sản phẩm nhựa, nhất là túi nilon khó 
phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần đã và đang để lại những 
hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường. Vấn đề ô nhiễm nhựa, 
đặc biệt là ô nhiễm nhựa đại dương là vấn đề thực sự đáng báo 
động, đã, đang và sẽ gây thiệt hại to lớn cho môi trường sinh thái 
ở nước ta.

Nhận thức được vai trò trong giải quyết cuộc khủng hoảng 
chất thải nhựa toàn cầu, Việt Nam với tư cách là một thành viên 
có trách nhiệm của Liên hợp quốc, đã cam kết hành động mạnh 
mẽ thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa để bảo vệ môi trường sinh 
thái biển và đại dương. Vì vậy hãy thay đổi hành vi, thói quen sử 
dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần ngay hôm nay 
và ngay bây giờ. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.	 An Phat holding (2020). Ô nhiễm rác thải nhựa “giết chết” 
môi trường sống như thế nào? https://anphatholdings.com/
hoat-dong-moi-truong/o-nhiem-rac-thai-nhua-giet-chet-moi-
truong-song-nhu-the-nao.html

2.	 Nam Anh (2019). Doanh nghiệp trà sữa tiên phong giảm rác 

đề này. Năm 2017, Việt Nam chính thức gia nhập danh sách 127 
quốc gia thông qua Nghị quyết Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc 
của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc về chất thải nhựa và 
vi nhựa đại dương. Năm 2018, tại Hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức 
ở Canada, Thủ tướng Chính phủ đã cam kết hành động cũng như 
kêu gọi hợp tác toàn cầu trong việc giải quyết vấn đề rác thải nhựa 
trên biển. Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong 
trào chống chất thải nhựa trên toàn quốc, nhiều cơ quan, tổ chức, 
địa phương, doanh nghiệp và các cá nhân đã có nhiều hành động 
thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả để chống, giảm thiểu chất thải nhựa.

Chỉ thị số 33/CT-TTg được ban hành vào tháng 8/2020 yêu cầu 
tăng cường quản lý và tái sử dụng sản phẩm nhựa. Chính phủ 
khuyến khích giáo dục cộng đồng về tác hại của chất thải nhựa, 
áp dụng chính sách thuế cao đối với các sản phẩm nhựa khó phân 
hủy, và khuyến khích phát triển các sản phẩm thân thiện với môi 
trường. Mô hình 3R (Reduce, Recycle, Reuse) được phát triển, 
cùng với việc phân loại rác thải ngay tại nguồn. Các cơ sở công 
cũng được yêu cầu hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần.

Việc coi chất thải nhựa là tài nguyên cũng được nhấn mạnh, 
với các kế hoạch truyền thông và khuyến khích sự tham gia của 
cộng đồng. Chính phủ sẽ tăng thuế đối với túi nilon và bao bì 
nhựa, đồng thời phát triển các chính sách tài chính để thúc đẩy tái 
chế và sản xuất sản phẩm nhựa bền vững. Kế hoạch thực hiện mục 
tiêu không sử dụng đồ nhựa dùng một lần tiếp tục được triển khai.

5. KẾT LUẬN

Ngày nay nhựa là một vật liệu quan trọng trong đời sống sinh 
hoạt cũng như sản xuất. Nhựa được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh 
vực, đặc biệt là lĩnh vực đóng gói bao bì như: Khay nhựa đựng 
thực phẩm, bánh kẹọ... Ngoài ra còn có thể sử dụng sản phẩm hộp 
định hình để đóng gói các linh kiện điện tử, mỹ phẩm... Tuy nhiên, 
việc dùng sản phẩm này vừa mang đến những lợi ích nhất định, 
nhưng cũng không ít nguy cơ cho con người cũng như môi trường. 
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